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NgôNgô QuýQuý NhâmNhâm –– ĐH  ĐH NgoNgoạạii ThươngThương

CHƯƠNG CHƯƠNG 66

QUQUẢẢN TRN TRỊỊ HHỆỆ
THTHỐỐNG ĐÃI NGNG ĐÃI NGỘỘ

NNộộii dung dung ccủủaa chươngchương::

GiGiớớii thithiệệuu vvềề hhệệ ththốốngng đãiđãi ngngộộ
CCáácc yyếếuu ttốố ảảnhnh hưhưởởngng
ThiThiếếtt kkếế ccấấuu trtrúúcc hhệệ ththốốngng titiềềnn lươnglương vvàà
phươngphương phpháápp đđịịnhnh gigiáá côngcông viviệệcc
CCáácc hhììnhnh ththứứcc trtrảả lươnglương
PhPhúúcc llợợii ddàànhnh chocho nhânnhân viênviên

I. GII. GIỚỚI THII THIỆỆU VU VỀỀ HHỆỆ THTHỐỐNG ĐÃI NGNG ĐÃI NGỘỘ

#1: #1: ĐĐịịnhnh nghnghĩĩaa
... ... đãiđãi ngngộộ llàà mmộộtt chchứứcc năngnăng ccủủaa QTNS QTNS ccóó liênliên

quanquan đđếếnn ttấấtt ccảả ccáácc hhììnhnh ththứứcc thưthưởởngng mmàà
nhânnhân viênviên nhnhậậnn đưđượợcc do do hhọọ ththựựcc hihiệệnn ccáácc
nhinhiệệmm vvụụ ccủủaa ttổổ chchứứcc

#2: #2: CCáácc hhììnhnh ththứứcc đãiđãi ngngộộ::

ĐãiĐãi ngngộộ trtrựựcc titiếếpp –– LươngLương, , thưthưởởngng
... ... đãiđãi ngngộộ vvềề mmặặtt ttààii chchíínhnh dưdướớii ddạạngng lươnglương, , 

thưthưởởngng, , titiềềnn hoahoa hhồồngng
ĐãiĐãi ngngộộ gigiáánn titiếếpp -- phphúúcc llợợii: : 
......ttấấtt ccảả đãiđãi ngngộộ vvềề mmặặtt ttààii chchíínhnh khôngkhông thuthuộộcc vvềề
đãiđãi ngngộộ trtrựựcc titiếếpp nhưnhư titiềềnn llễễ ttếếtt, , ccáácc loloạạii bbảảoo
hihiểểmm......

#3: #3: MMụụcc tiêutiêu ccủủaa hhệệ ththốốngng đãiđãi ngngộộ::
ĐĐủủ (adequate)(adequate)::
... ... đđáápp ứứngng yêuyêu ccầầuu ttốốii thithiểểuu ccủủaa chchíínhnh phphủủ, , côngcông đođoàànn vvàà ququảảnn lýlý

CôngCông bbằằngng (equitable):(equitable):
... ... ggắắnn vvớớii nnỗỗ llựựcc, , khkhảả năngnăng, , trtrììnhnh đđộộ

CânCân đđốốii (balanced):(balanced):
... ... ttổổngng ququỹỹ lươnglương thưthưởởngng hhợợpp lýlý

HiHiệệuu ququảả chi chi phphíí (Cost(Cost--effective):effective):
... ... khôngkhông vưvượợtt ququáá khkhảả năngnăng ccủủaa doanhdoanh nghinghiệệpp

ĐĐảảmm bbảảoo cucuộộcc ssốốngng (Secure):(Secure):
... ... đđáápp ứứngng nhunhu ccầầuu ttốốii thithiểểuu

TTạạoo rara ssựự khuykhuyếếnn khkhííchch (Incentive Providing):(Incentive Providing):
......khuykhuyếếnn khkhííchch llààmm viviệệcc ccóó hihiệệuu ququảả vvàà năngnăng susuấấtt

ChChấấpp nhnhậậnn đưđượợcc đđốốii vvớớii nhânnhân viênviên (acceptable) (acceptable) 
......nhânnhân viênviên hihiểểuu hhệệ ththốốngng vvàà ccảảmm ththấấyy hhợợpp lýlý

#4: #4: ĐãiĐãi ngngộộ vvàà đđộộngng cơcơ::

HHệệ ththốốngng đãiđãi ngngộộ vvàà ssựự thothoảả mãnmãn ccủủaa
nhânnhân viênviên

SSựự thothoảả mãnmãn: : ththííchch hohoặặcc khôngkhông ththííchch
XemXem ““ThuyThuyếếtt côngcông bbằằngng”” : : nnộộii bbộộ vvàà bênbên ngongoààii

HHệệ ththốốngng đãiđãi ngngộộ vvàà ththàànhnh ttííchch ccủủaa nhânnhân
viênviên

NNếếuu trtrảả lươnglương ggắắnn vvớớii ththàànhnh ttííchch, , nhânnhân viênviên ssẽẽ ccốố
ggắắngng nângnâng caocao chchấấtt lưlượợngng vvàà ssốố lưlượợngng côngcông viviệệcc
ThuyThuyếếtt kkỳỳ vvọọngng

next
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II. CII. CÁÁC YC YẾẾU TU TỐỐ ẢẢNH HƯNH HƯỞỞNG ĐNG ĐẾẾN N 
HHỆỆ THTHỐỐNG ĐÃI NGNG ĐÃI NGỘỘ

#1: C#1: CÁÁC YC YẾẾU TU TỐỐ BÊN NGOBÊN NGOÀÀI DOANH NGHII DOANH NGHIỆỆP:P:
ẢẢnhnh hưhưởởngng ccủủaa chchíínhnh phphủủ

QuyQuy đđịịnhnh vvềề titiềềnn lươnglương ttốốii thithiểểuu
TrTrảả lươnglương llààmm vưvượợtt gigiờờ/ngo/ngoààii gigiờờ
BBảảoo hihiểểmm y y ttếế, , bbảảoo hihiểểmm xãxã hhộộii

ĐiĐiềềuu kikiệệnn kinhkinh ttếế
CCạạnhnh tranhtranh, , năngnăng susuấấtt trongtrong ngngàànhnh, , ttỷỷ susuấấtt llợợii nhunhuậậnn ngngàànhnh

BBảảnn chchấấtt ccủủaa ththịị trưtrườờngng laolao đđộộngng
CungCung ccầầuu laolao đđộộngng, , cơcơ ccấấuu

VVịị trtríí ccủủaa doanhdoanh nghinghiệệpp
ẢẢnhnh hưhưởởngng ccủủaa côngcông đođoàànn

CCÁÁC YC YẾẾU TU TỐỐ ẢẢNH HƯNH HƯỞỞNG ...NG ...
# 2: C# 2: CÁÁC YC YẾẾU TU TỐỐ BÊN TRONG DOANH NGHIBÊN TRONG DOANH NGHIỆỆP:P:

QuQuỹỹ lươnglương vvàà phphúúcc llợợii (labor (labor bugetbuget))

MMụụcc tiêu/chitiêu/chiếếnn lưlượợcc trtrảả lươnglương (Pay(Pay--level strategy)level strategy)

ChiChiếếnn lưlượợcc trtrảả lươnglương ởở mmứứcc caocao
......thuthu hhúútt vvàà gigiữữ đưđượợcc nhânnhân viênviên gigiỏỏii nhnhấấtt ((mmụụcc tiêutiêu ddààii hhạạnn))

ChiChiếếnn lưlượợcc trtrảả lươnglương ởở mmứứcc ththấấpp
......khkhảả năngnăng trtrảả lươnglương bbịị hhạạnn chchếế bbởởii ccáácc yyếếuu ttốố nhưnhư ququỹỹ lươnglương hhạạnn chchếế, , 

doanhdoanh thuthu vvàà llợợii nhunhuậậnn ddựự bbááoo ssẽẽ gigiảảmm

ChiChiếếnn lưlượợcc trtrảả lươnglương so so ssáánhnh
... ... xemxem xxéétt chi chi phphíí sinhsinh hohoạạtt, , mmứứcc lươnglương trêntrên ththịị trưtrườờngng

VănVăn hohoáá doanhdoanh nghinghiệệpp
BBảảnn chchấấtt côngcông viviệệc/nhic/nhiệệmm vvụụ

CCÁÁC YC YẾẾU TU TỐỐ ẢẢNH HƯNH HƯỞỞNG ...NG ...
# 3: B# 3: BẢẢN THÂN NHÂN VIÊN:N THÂN NHÂN VIÊN:

SSựự hohoàànn ththàànhnh côngcông viviệệcc
ThâmThâm niênniên côngcông ttáácc
KiKiếếnn ththứứcc, , kkỹỹ năngnăng, , kinhkinh nghinghiệệmm
CCáácc yyếếuu ttốố khkháácc

III. THIIII. THIẾẾT KT KẾẾ HHỆỆ THTHỐỐNG LƯƠNGNG LƯƠNG

ĐĐáánhnh gigiáá côngcông viviệệcc (Job evaluation)(Job evaluation)
XXáácc đđịịnhnh ccấấuu trtrúúcc hhệệ ththốốngng lươnglương

#1: #1: ĐĐáánhnh gigiáá côngcông viviệệcc
MMỤỤC ĐC ĐÍÍCH:CH:

ThiThiếếtt llậậpp mmộộtt ccấấuu trtrúúcc ccáácc côngcông viviệệcc mmộộtt ccááchch hhệệ ththốốngng
vvàà chchíínhnh ththứứcc ddựựaa trêntrên gigiáá trtrịị ccủủaa chchúúngng đđốốii vvớớii ttổổ chchứứcc

ĐĐáánhnh gigiáá ccấấuu trtrúúcc ththùù laolao hihiệệnn ttạạii hohoặặcc phpháátt tritriểểnn mmộộtt
ccấấuu trtrúúcc mmớớii đđảảmm bbảảoo ttíínhnh côngcông bbằằngng nnộộii bbộộ

XXáácc đđịịnhnh chocho nhânnhân viênviên ssựự tăngtăng titiếếnn vvềề ththùù laolao

ĐĐáápp ứứngng yêuyêu ccầầuu ccủủaa phpháápp luluậậtt vvềề trtrảả lươnglương côngcông bbằằngng

TTạạoo cơcơ ssởở chocho chươngchương trtrììnhnh trtrảả lươnglương theotheo ththàànhnh ttííchch

CungCung ccấấpp cơcơ ssởở đđểể thươngthương lưlượợngng mmứứcc lươnglương vvớớii côngcông
đođoàànn khikhi llààmm thothoảả ưướớcc LĐTT LĐTT

PhươngPhương phpháápp đđáánhnh gigiáá côngcông viviệệcc::

PhươngPhương phpháápp xxếếpp hhạạngng côngcông viviệệcc
(Job ranking)(Job ranking)

PhươngPhương phpháápp phânphân nhnhóómm
(Classification)(Classification)

PhươngPhương phpháápp ttíínhnh điđiểểmm
(The point system)(The point system)

PhươngPhương phpháápp so so ssáánhnh nhânnhân ttốố
(Factor comparison)(Factor comparison)
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# # XXếếpp hhạạngng côngcông viviệệcc

PhươngPhương phpháápp::
NgưNgườờii đđáánhnh gigiáá xxếếpp hhạạngng totoàànn bbộộ côngcông viviệệcc theotheo trtrậậtt
ttựự ttừừ đơnđơn gigiảảnn nhnhấấtt đđếếnn phphứứcc ttạạpp nhnhấấtt (so (so ssáánhnh ccặặpp))

ƯuƯu điđiểểmm: : đơnđơn gigiảảnn
HHạạnn chchếế

MMứứcc đđộộ tin tin ccậậyy ththấấp/Khôngp/Không chchíínhnh xxáácc
KhiKhi ssốố lưlượợngng côngcông viviệệcc ccầầnn xxếếpp hhạạngng nhinhiềềuu ththìì khkhóó
ththựựcc hihiệệnn

ÁÁpp ddụụngng: : 
áápp ddụụngng trongtrong ccáácc doanhdoanh nghinghiệệpp nhnhỏỏ, , đơnđơn gigiảảnn ((íítt ssửử
ddụụngng))

# # PhươngPhương phpháápp phânphân nhnhóómm
(classification/grading system)(classification/grading system)

... ... gomgom mmộộtt loloạạtt ccáácc côngcông viviệệcc ththàànhnh mmộộtt nhnhóómm hay hay ngngạạchch
lươnglương, , sausau đđóó xxếếpp hhạạngng theotheo đđộộ khkhóó / / phphứứcc ttạạpp
CCáácc bưbướớcc ccụụ ththểể::

XXáácc đđịịnhnh ssốố lưlượợngng nhnhóóm/ngm/ngạạchch lươnglương
ViViếếtt đđịịnhnh nghnghĩĩaa chocho ttừừngng ngngạạchch lươnglương
So So ssáánhnh ccáácc côngcông viviệệcc vvớớii đđịịnhnh nghnghĩĩaa vvàà xxếếpp vvààoo nhnhóómm phphùù hhợợpp

ƯuƯu điđiểểmm
nhanhnhanh, , đơnđơn gigiảảnn, chi , chi phphíí ththấấpp, , ddễễ hihiểểuu, , ddễễ gigiảảii ththííchch

HHạạnn chchếế: : 
ĐôiĐôi khikhi, , viviệệcc xxếếpp mmộộtt côngcông viviệệcc vvààoo nhnhóómm ccóó ththểể khôngkhông hhợợpp lýlý
khôngkhông côngcông bbằằngng nnộộii bbộộ
KhKhóó xxáácc đđịịnhnh ssốố lưlượợngng nhnhóómm

ÁÁpp ddụụngng: : CơCơ quanquan hhàànhnh chchíínhnh

HHệệ ththốốngng phânphân nhnhóómm nhânnhân viênviên vănvăn phòngphòng

CôngCông viviệệcc phphứứcc ttạạpp, , khôngkhông ccóó trtrááchch nhinhiệệmm
gigiáámm ssáátt, , xãxã giaogiao

NhNhóómm 5: 5: 

CôngCông viviệệcc phphứứcc ttạạpp vvừừaa phphảảii, , ccóó trtrááchch nhinhiệệmm
gigiáámm ssáátt, , xãxã giaogiao

NhNhóómm 4: 4: 

CôngCông viviệệcc phphứứcc ttạạpp vvừừaa phphảảii, , khôngkhông ccóó trtrááchch
nhinhiệệmm gigiáámm ssáátt, , xãxã giaogiao

NhNhóómm 3:3:

CôngCông viviệệcc đơnđơn gigiảảnn, , khôngkhông ccóó trtrááchch nhinhiệệmm
gigiáámm ssáátt, , xãxã giaogiao

NhNhóómm 2:2:

CôngCông viviệệcc đơnđơn gigiảảnn, , khôngkhông ccóó trtrááchch nhinhiệệmm
gigiáámm ssáátt, , khôngkhông xãxã giaogiao

NhNhóómm 1:1:

# # PhươngPhương phpháápp so so ssáánhnh nhânnhân ttốố

NNộộii dung: dung: đđịịnhnh lưlượợngng gigiáá trtrịị côngcông viviệệcc ddựựaa
trêntrên nhnhữữngng nhnhóómm nhânnhân ttốố chuchuẩẩnn
CCáácc nhânnhân ttốố đưđượợcc ssửử ddụụngng

TrTrááchch nhinhiệệmm: : ttààii chchíínhnh, , nhânnhân ssựự, , gigiáámm ssáátt

TrTrììnhnh đđộộ/K/Kỹỹ năngnăng: : 
NNỗỗ llựựcc ththểể chchấấtt: : đđứứngng, , ngngồồii, , điđi llạạii, , chuychuyểểnn đđộộngng

NNỗỗ llựựcc tinhtinh ththầầnn: : thôngthông minhminh, , khkhảả năngnăng gigiảảii quyquyếếtt vvấấnn đđềề, , 

ĐiĐiềềuu kikiệệnn llààmm viviệệcc:: đđộộ ồồnn, , bbụụii, , nnóóngng, , gigiờờ gigiấấcc, , nguynguy hihiểểmm

XXếếpp hhạạngng ccáácc côngcông viviệệcc bbằằngng phươngphương
phpháápp nhânnhân ttốố

1133333333ThưThư kýký

2211444411PhânPhân ttííchch hhệệ
ththốốngng

4444112244NhânNhân viênviên giaogiao
nhnhậậnn

3322221122CôngCông nhânnhân SXSX

ĐiĐiềềuu
kikiệệnn
llààmm
viviệệcc

NNỗỗ
llựựcc
tinhtinh
ththầầnn

NNỗỗ
llựựcc
ththểể
chchấấtt

KKỹỹ
năngnăng

TrTrááchch
nhinhiệệmm

CôngCông viviệệcc
CCáácc nhânnhân ttốố

BACK

# # PhươngPhương phpháápp ttíínhnh điđiểểmm

NNộộii dung: dung: 
đđịịnhnh lưlượợngng gigiáá trtrịị ccủủaa ccáácc yyếếuu ttốố ccủủaa mmộộtt côngcông viviệệcc

TiêuTiêu chchíí ttíínhnh điđiểểmm:: căncăn ccứứ bbảảnn mômô ttảả côngcông viviệệcc

KhiKhi ttíínhnh điđiểểmm::
XXáácc đđịịnhnh trtrọọngng ssốố chocho ttừừngng tiêutiêu chchíí
CCáácc mmứứcc điđiểểmm khkháácc nhaunhau chocho ttừừngng tiêutiêu chchíí ccầầnn đưđượợcc
đđịịnhnh nghnghĩĩaa rõrõ rrààngng ((e.ge.g))

ƯuƯu điđiểểmm::
ddễễ llààmm, , ddễễ hihiểểuu, , ddễễ gigiảảii ththííchch

HHạạnn chchếế::
TTốốnn ththờờii giangian đđểể phpháátt tritriểểnn mmộộtt hhệệ ththốốngng điđiểểmm
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TTíínhnh điđiểểmm chocho vvịị trtríí nhânnhân viênviên bbảảoo hihiểểmm ((hhệệ ththốốngng 500 500 
điđiểểmm))

252515151010550,050,05ĐiĐiềềuu kikiệệnn llààmm viviệệcc

40402424880,080,08QuanQuan hhệệ vvớớii
ngưngườờii khkháácc

606048483636242412120,120,12MMứứcc đđộộ phphứứcc ttạạpp
ccủủaa côngcông viviệệcc

1251251001007575505025250,250,25KinhKinh nghinghiệệmm

25025020020015015010010050500,500,50ĐĐààoo ttạạoo

VVIVIVIIIIIIIIIIIITrTrọọngng
ssốố

NhânNhân ttốố
CCáácc mmứứcc đđộộ

BACK

2. 2. XXáácc đđịịnhnh ccấấuu trtrúúcc hhệệ ththốốngng lươnglương

NgNgạạchch lươnglương (Pay grade):(Pay grade):

......mmộộtt nhnhóómm ccáácc côngcông viviệệcc tươngtương ttựự nhaunhau vvềề đđộộ
khkhóó vvàà trtrááchch nhinhiệệmm

BBậậcc lươnglương (Pay Range):(Pay Range):

... ... ccáácc mmứứcc lươnglương khkháácc nhaunhau trongtrong mmỗỗii ngngạạchch
lươnglương

... ... mmỗỗii bbậậcc tươngtương ứứngng vvớớii mmộộtt mmứứcc lươnglương
((minhminh hohoạạ))

0      100     150     200     250     300     350     400     450     500

N.1    N.2      N.3      N.4     N.5     N.6     N.7      N.8 N.9

6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0

4
3
2
1

4
3
2
1

Cấu
trúc
lương

4
3
2
1

V. CV. CÁÁC HÌNH THC HÌNH THỨỨC TRC TRẢẢ LƯƠNG LƯƠNG

TrTrảả lươnglương theotheo ththờờii giangian (payment for time worked)(payment for time worked)

TrTrảả lươnglương khuykhuyếếnn khkhííchch (Incentive forms of (Incentive forms of 
compensation)compensation)

TrTrảả lươnglương theotheo kkỹỹ năngnăng (Skill(Skill--based pay)based pay)

TrTrảả lươnglương chocho ((TTổổngng) ) gigiáámm đđốốcc điđiềềuu hhàànhnh
(Executive compensation)(Executive compensation)

#1: #1: TrTrảả lươnglương theotheo ththờờii giangian
TiTiềềnn lươnglương đưđượợcc trtrảả theotheo ththờờii giangian llààmm viviệệcc ththựựcc
ttếế trêntrên ccởở ssởở mmứứcc lươnglương đđịịnhnh trưtrướớcc theotheo gigiờờ hohoặặcc
theotheo ththáángng

TiTiềềnn côngcông (wage):(wage): mmứứcc trtrảả chocho mmộộtt gigiờờ
TiTiềềnn lươnglương (salary):(salary): mmứứcc trtrảả theotheo ththáángng hohoặặcc nămnăm

ƯuƯu điđiểểmm::
NgưNgườờii côngcông nhânnhân ((ccổổ xanhxanh) ) hhộộii nhnhậậpp ttốốtt hơnhơn vvớớii ttổổ
chchứứcc ccảảii thithiệệnn quanquan hhệệ ccủủaa nhânnhân viênviên

HHạạnn chchếế::
SSựự bbảảoo đđảảmm viviệệcc llààmm ddààii hhạạnn bbịị mmấấtt điđi
KhôngKhông ggắắnn titiềềnn lươnglương vvớớii ththàànhnh ttííchch

#2. #2. CCáácc hhììnhnh ththứứcc trtrảả lươnglương khuykhuyếếnn khkhííchch
# # TrTrảả lươnglương theotheo ththàànhnh ttííchch (Merit Incentives)(Merit Incentives)

......ngưngườờii laolao đđộộngng đưđượợcc trtrảả lươnglương ddựựaa trêntrên ththàànhnh ttííchch
trưtrướớcc đâyđây

ƯuƯu điđiểểmm
GGắắnn trtrựựcc titiếếpp vvớớii kkếếtt ququảả côngcông viviệệcc
TTạạoo đđộộngng llựựcc ttốốtt chocho nhânnhân viênviên

HHạạnn chchếế::
PhPhụụ thuthuộộcc chchấấtt lưlượợngng hhệệ ththốốngng đđáánhnh gigiáá ththàànhnh ttííchch
MMứứcc tăngtăng mangmang ttíínhnh phphổổ bibiếếnn vvàà ththấấpp vvìì nhinhiềềuu ngưngườờii
đđủủ tiêutiêu chuchuẩẩnn

MMứứcc tăngtăng tươngtương đđốốii: : khôngkhông tăngtăng hohoặặcc rrấấtt íítt
NgưNgườờii ccóó năngnăng llựựcc vvàà khôngkhông ccóó năngnăng llựựcc trongtrong mmộộtt
nhnhóómm đưđượợcc phânphân mmộộtt ttỷỷ llệệ nhnhấấtt đđịịnhnh khôngkhông côngcông
bbằằngng
CCạạnhnh tranhtranh nnộộii bbộộ tăngtăng
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CCáácc vvịị trtríí trongtrong ngngạạchch lươnglương

KhôngKhông tăngtăngKhôngKhông
tăngtăng

KhôngKhông
tăngtăng

KhôngKhông đđạạtt

113311--33ĐĐạạtt yêuyêu ccầầuu

22--3344--5544--77TrungTrung bbììnhnh

44--5566--8888--1111KhKháá

55--8%8%99--11%11%1212--15%15%XuXuấấtt ssắắcc

1/3 1/3 trêntrên1/3 1/3 gigiữữaa1/3 1/3 dưdướớiiThThàànhnh ttííchch
ccủủaa nhânnhân viênviên

BACK

#2. #2. CCáácc hhììnhnh ththứứcc trtrảả lươnglương khuykhuyếếnn khkhííchch

# # TrTrảả lươnglương theotheo ssảảnn phphẩẩmm (Incentive pay)(Incentive pay)
TiTiềềnn lươnglương/t/thưhưởởngng đưđượợcc trtrảả ddựựaa trêntrên ssốố lưlượợngng đơnđơn vvịị
ssảảnn phphẩẩmm đưđượợcc ssảảnn xuxuấấtt
TiTiềềnn lươnglương thưthườờngng ggồồmm 2 2 phphầầnn: (1) : (1) PhPhầầnn lươnglương ccốố
đđịịnhnh ggắắnn vvớớii mmứứcc ssảảnn lưlượợngng ttốốii thithiểểuu (2) (2) PhPhầầnn titiềềnn
thưthưởởngng ggắắnn vvớớii phphầầnn ssảảnn lưlượợngng trêntrên tiêutiêu chuchuẩẩnn

ƯuƯu điđiểểmm
GGắắnn chchặặtt nnỗỗ llựực/thc/thàànhnh ttííchch ccáá nhânnhân vvớớii thuthu nhnhậậpp

HHạạnn chchếế
ChChỉỉ áápp ddụụngng chocho bbộộ phphậậnn ssảảnn xuxuấấtt, , bbảảoo hhàànhnh

#2. #2. CCáácc hhììnhnh ththứứcc trtrảả lươnglương khuykhuyếếnn khkhííchch

# # TrTrảả lươnglương theotheo doanhdoanh ssốố (Sales Incentive plans)(Sales Incentive plans)
TiTiềềnn lươnglương/t/thưhưởởngng đưđượợcc trtrảả ddựựaa trêntrên doanhdoanh ssốố
TiTiềềnn lươnglương thưthườờngng ggồồmm 2 2 phphầầnn: (1) : (1) PhPhầầnn lươnglương ccốố đđịịnhnh
ggắắnn vvớớii mmứứcc doanhdoanh ssốố ttốốii thithiểểuu (2) (2) PhPhầầnn titiềềnn thưthưởởngng
((hoahoa hhồồngng) ) ggắắnn vvớớii phphầầnn doanhdoanh ssốố caocao hơnhơn tiêutiêu chuchuẩẩnn..

ƯuƯu điđiểểmm
GGắắnn chchặặtt nnỗỗ llựực/thc/thàànhnh ttííchch ccáá nhânnhân vvớớii thuthu nhnhậậpp

HHạạnn chchếế
ChChỉỉ áápp ddụụngng chocho bbộộ phphậậnn bbáánn hhààngng vvớớii mmộộtt tiêutiêu chchíí rõrõ
rrààngng llàà doanhdoanh ssốố
KhiKhi thêmthêm ccáácc tiêutiêu chchíí khkháácc: chi : chi phphíí, , quanquan hhệệ khkhááchch hhààngng, , 
titiềềnn hhààngng nnợợ... ... phươngphương phpháápp nnààyy ssẽẽ rrấấtt phphứứcc ttạạpp

#2. #2. CCáácc hhììnhnh ththứứcc trtrảả lươnglương khuykhuyếếnn khkhííchch

# # ThưThưởởngng theotheo nhnhóómm (Group Incentive plans)(Group Incentive plans)
TiTiềềnn lươnglương/t/thưhưởởngng đưđượợcc trtrảả chocho mmộộtt nhnhóómm nhnhỏỏ vvàà ddựựaa
trêntrên kkếếtt ququảả ((ssảảnn phphẩẩmm, , doanhdoanh ssốố).).

ƯuƯu điđiểểmm
TăngTăng ssựự ggắắnn bbóó, , hhợợpp ttáácc gigiữữaa ccáácc ththàànhnh viênviên vvàà gigiảảmm
ccạạnhnh tranhtranh nnộộii bbộộ
GGắắnn titiềềnn thưthưởởngng vvớớii kkếếtt ququảả chungchung ccủủaa nhnhóómm

ĐiĐiềềuu kikiệệnn áápp ddụụngng::
CCóó ssựự phphụụ thuthuộộcc chchặặtt chchẽẽ gigiữữaa ccáácc ccáá nhânnhân trongtrong nhnhóómm
DoanhDoanh nghinghiệệpp mumuốốnn tăngtăng cưcườờngng llààmm viviệệcc nhnhóómm
KhKhóó xxáácc đđịịnhnh trtrááchch nhinhiệệmm vvàà mmứứcc đđộộ hohoàànn ththàànhnh ccáá nhânnhân

#2. #2. CCáácc hhììnhnh ththứứcc trtrảả lươnglương khuykhuyếếnn khkhííchch
# # ThưThưởởngng trongtrong totoàànn doanhdoanh nghinghiệệpp

......titiềềnn thưthưởởngng đưđượợcc chiachia ssẻẻ gigiữữaa ttấấtt ccảả ccáácc ththàànhnh viênviên
trongtrong DNDN

ChiaChia ssẻẻ llợợii ííchch (Gain sharing)(Gain sharing)
... ... ccáácc ththàànhnh viênviên ththụụ hưhưởởngng llợợii ííchch ccủủaa viviệệcc tăngtăng năngnăng susuấấtt, , 

gigiảảmm chi chi phphíí, , ccảảii titiếếnn chchấấtt lưlượợngng dưdướớii ddạạngng titiềềnn thưthưởởngng
ƯuƯu điđiểểmm: : ccảảii thithiệệnn hihiệệuu ququảả hohoạạtt đđộộngng ccủủaa totoàànn DNDN

ChiaChia ssẻẻ llợợii nhunhuậậnn (Profit sharing)(Profit sharing)
... ... doanhdoanh nghinghiệệpp trtrííchch mmộộtt ttỷỷ llệệ ttổổngng llợợii nhunhuậậnn đđểể thưthưởởngng

chocho nhânnhân viênviên ((quý/quý/nămnăm))
ƯuƯu điđiểểmm: : ĐơnĐơn gigiảảnn, , ddễễ tritriểểnn khaikhai
HHạạnn chchếế: : TTíínhnh khuykhuyếếnn khkhííchch ththấấpp do do ththờờii giangian thưthưởởngng bbịị
kkééoo ddààii

#3 #3 TrTrảả lươnglương ddựựaa trêntrên kkỹỹ năngnăng
SkillSkill--based Paybased Pay

NNộộii dung:dung:
......NgưNgườờii laolao đđộộngng đưđượợcc trtrảả lươnglương ((thưthưởởngng) ) theotheo ccáácc kkỹỹ

năngnăng hohoặặcc kikiếếnn ththứứcc mmàà hhọọ hhọọcc đưđượợcc vvàà ssửử ddụụngng ththàànhnh
ththạạoo trongtrong ccùùngng mmộộtt nhnhóómm côngcông viviệệcc
PhPhạạmm vi vi áápp ddụụngng : : chchỉỉ ccóó côngcông nhânnhân ssảảnn xuxuấấtt

ƯuƯu điđiểểmm::
NhânNhân viênviên ccóó đđộộngng llựựcc llààmm viviệệcc ttốốtt hơnhơn vvàà nnỗỗ llựựcc trongtrong
hhọọcc hhỏỏii
CCóó ththểể ddùùngng đđểể khuykhuyếếnn khkhííchch ccáácc nhânnhân viênviên trungtrung
ththàànhnh nhưngnhưng khôngkhông ccóó cơcơ hhộộii thăngthăng titiếếnn

HHạạnn chchếế::
Chi Chi phphíí caocao: : titiềềnn lươnglương ((gigiờờ) ) caocao, chi , chi phphíí đđààoo ttạạoo
ĐòiĐòi hhỏỏii hhệệ ththốốngng đđáánhnh gigiáá kkỹỹ năngnăng vvàà ququảảnn lýlý phphảảii ttốốtt
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#4. #4. ĐãiĐãi ngngộộ ddàànhnh chocho gigiáámm đđốốcc điđiềềuu
hhàànhnh

TiTiềềnn lươnglương
TiTiềềnn thưthưởởngng
QuyQuyềềnn muamua ccốố phiphiếếuu, , 

IV.IV. ĐÃI NG ĐÃI NGỘỘ GIGIÁÁN TIN TIẾẾPP

1.1. BBẢẢO HIO HIỂỂMM
BBảảoo hihiểểmm y y ttếế
BBảảoo hihiểểmm xãxã hhộộii

LươngLương hưuhưu, , trtrảả lươnglương khikhi ốốmm đauđau
BBảảoo hihiểểmm khkháácc: : ttựự nguynguyệệnn

BBảảoo hihiểểmm nhânnhân ththọọ
BBảảoo hihiểểmm ththấấtt nghinghiệệpp

ĐãiĐãi ngngộộ gigiáánn titiếếpp

CCÁÁC DC DỊỊCH VCH VỤỤ CHO NHÂN VIÊN:CHO NHÂN VIÊN:
CCáácc chươngchương trtrììnhnh đđààoo ttạạoo
DDịịchch vvụụ hhỗỗ trtrợợ ttààii chchíínhnh
ChươngChương trtrììnhnh ththểể thaothao

NhNhàà ởở
CCáácc chươngchương trtrììnhnh ghighi nhnhậậnn ththàànhnh ttííchch
DDịịchch vvụụ gigiữữ trtrẻẻ
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